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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)
Tên nghề

: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Mã nghề

: 5620110
Trình độ đào tạo
: Trung cấp
Hình thức đào tạo
: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
Thời gian đào tạo
: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung 

· Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực chuyên môn cao và kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Thực hiện được các nghiệp vụ trồng trọt và bảo vệ thực vật như: Sản xuất giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật, điều tra khảo sát vườn cây; thực hiện các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật.
1.2. Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức:

· Trình bày được những kiến thức căn bản về sinh lý thực vật, đất, phân bón, các loại giống cây trồng và bảo vệ thực vật;

· Nêu được các quy trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng chính trong các nhóm cây trồng và biện pháp bảo vệ thực vật;

· Áp dụng những kiến thức đã học vào tổ chức trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông.

· * Về kỹ năng:


· Thực hiện thành thạo nghiệp vụ trồng trọt bao gồm: Sản xuất giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật;
· Sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật;
· Thực hiện được việc điều tra khảo sát về sinh trưởng phát triển, các dịch hại cây trồng trên đồng ruộng;
· Thực hiện được chế biến bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch;
· Thực hiện được các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật.

* Về thái độ:

· Có năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

· Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân, sống và làm việc trong xã hội công nghiệp.

· Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
· Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm việc độc lập ở các đơn vị sản

· xuất, cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như phòng nông nghiệp, trung tâm, trạm khuyến nông, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp nói chung, các công ty sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, Các đại lý thuốc BVTV

· Các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; 

· Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến cây trồng nông nghiệp và

· chuyển giao kỹ thuật về cây trồng nông nghiệp; và các ban ngành hữu quan khác cần lao động có trình độ trung cấp trồng trọt. Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh nông lâm - thuỷ - sản. 

· Tự mở cơ sở sản xuất

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:                    

· Số lượng môn học, mô đun: 27
· Số lượng kiến thức toàn khóa học: 1500 giờ / 60 tín chỉ 
· Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

· Khối lượng các môn học chuyên môn:  1290 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 390 giờ; Thực hành, thực tập: 1110 giờ (TH 705 giờ, TTSX 405 giờ)
3. Nội dung chương trình: 
	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành /bài tập /thảo luận
	Thi/ Kiểm

tra
	Hình thức thi

	I
	Các môn học chung
	11
	210
	93
	107
	10
	

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	22
	7
	1
	Viết

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	10
	4
	1
	Viết

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	3
	26
	1
	Thực hành

	MH04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	45
	15
	26
	4
	Thực hành

	MH05
	Tin học (HĐH, Internet, Word)
	2
	30
	13
	16
	1
	Thực hành

	MH06
	Anh văn
	3
	60
	30
	28
	2
	Trắc nghiệm + Viết

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	49
	1290
	277
	978
	35
	

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	16
	300
	142
	150
	8
	

	MH 07
	Sinh lý thực vật
	2
	45
	14
	30
	1
	Viết

	MH08
	Côn trùng đại cương
	2
	45
	14
	30
	1
	Viết

	MH09
	Bệnh cây
	2
	45
	14
	30
	1
	Viết

	MH10
	Cơ khí nông nghiệp
	2
	30
	29
	0
	1
	Viết

	MH11
	Sinh thái nông nghiệp 
	2
	30
	29
	0
	1
	Viết

	MH12
	Đất trồng - Phân bón
	2
	45
	14
	30
	1
	Viết

	MH13
	Khuyến nông
	2
	30
	14
	15
	1
	Viết

	MH14
	Marketing trong nông nghiệp
	2
	30
	14
	15
	1
	Viết

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	33
	990
	135
	828
	27
	

	II.2.1
	Các môn học, mô đun chuyên môn bắt buộc
	29
	900
	105
	774
	21
	

	MĐ15
	Sản xuất giống cây trồng
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ16
	Cây lúa
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ17
	Cây cà phê
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ18
	Cây tiêu
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ19
	Cây điều
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ20
	Cây ăn quả
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ21
	Thuốc BVTV
	3
	75
	15
	57
	3
	Thực hành

	MĐ22
	Thực tập sản xuất BVTV
	4
	180
	0
	180
	 
	Báo cáo

	MĐ23
	Thực tập sản xuất trồng trọt
	5
	225
	0
	225
	 
	Báo cáo

	II.2.2
	Các môn học, mo đun tự chọn 

(chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	90
	30
	54
	6
	

	MĐ24
	Cây rau, đậu
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ25
	Cây ngô
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ26
	Cây cao su
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ27
	Trồng nấm
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	
	Tổng cộng:
	60
	1500
	370
	1085
	45
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Học tập quy chế đào tạo và giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên khi mới nhập trường;

· Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

· Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thề thao
	Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội của học sinh sinh viên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng
	

	3
	Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các ngày buổi thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun

Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học/mô đun; kỳ thi phụ tổ chức cho sinh viên chưa dự thi kết thúc môn học/mô đun hoặc có môn học/mô đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính. Ngoài ra cũng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun vào thời điểm khác thuận lợi cho sinh viên đủ điều kiện dự thi.

· Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

· Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun:  


+ Bài thi viết: từ 60 - 120 phút

+ Bài thi trắc nghiệm: 60 phút

+ Bài thi vấn đáp: 5 phút/sinh viên (chuẩn bị 2 phút, trả lời 3 phút)

+ Bài thi thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
* Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Sinh viên phải học hết CTĐT và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị, môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp.
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	90-120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:
	Viết
	90 phút

	
	- Thực hành nghề nghiệp


	Thực hành


	180 phút




+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các qui định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng trung cấp theo đúng qui định.

* Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Sinh viên phải học hết CTĐT và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo qui định trong CTĐT.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên theo đúng qui định.

                  





HIỆU TRƯỞNG

1

